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KÝ HIỆU 
COD mg/l Nhu cầu oxy hóa hóa học 
TDS mg/l Tổng chất rắn hòa tan 

1. MỞ ĐẦU 
Nguồn chính gây ô nhiễm nước chủ yếu đến 

từ các hoạt động của con người, bao gồm sản 
xuất công nghiệp, nông nghiệp và đô thị hóa. 
Trong đó, nông nghiệp sử dụng đến 70% lượng 
nước trên toàn thế giới và vì vậy góp phần 
không nhỏ vào việc gây ô nhiễm nước. Một 
lượng lớn hóa chất nông nghiệp như dư lượng 
phân bón, thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật được 
đổ thải vào các nguồn nước tiếp nhận, ảnh 
hưởng đến môi trường và hệ sinh thái nước. Ô 
nhiễm dinh dưỡng trong nông nghiệp chủ yếu 
là nitơ và phốt pho có trong phân bón hóa học, 
phân hữu cơ cũng như phân động vật và 
thường tồn tại trong nước dưới dạng nitrat, 
amoni hoặc phốtphát [1]. Khi sử dụng phân bón 
với hàm lượng lớn hơn so với khả năng hấp thu 
của đất và cây trồng dẫn đến chúng bị rửa trôi 
khỏi bề mặt đất trước khi thực vật có thể hấp 
thu chúng. Nitrat và phốtphát rửa trôi có thể 
được chuyển vào nước ngầm hoặc đổ vào sông, 
hồ, gây nên hiện tượng phì dưỡng với sự bùng 
nổ phát triển của tảo, trong đó có tảo độc [2]. 

Theo thống kê, có trên 14.000 sản phẩm 
phân bón được phép lưu hành ở Việt Nam. Tuy 
nhiên, số lượng phân bón vẫn tiếp tục tăng, dẫn 
đến tổng sản lượng phân bón sản xuất cao hơn 
gấp 3 lần so với nhu cầu canh tác nông nghiệp 
[3]. Cùng với đó là việc sử dụng phân bón hóa 
học nhiều hơn nhu cầu thực tế của cây trồng 
trong canh tác nông nghiệp, và hiệu quả sử 
dụng phân bón thấp dẫn đến ô nhiễm trong 
môi trường. Một số nghiên cứu trước đây tại 
một số khu vực canh tác nông nghiệp như các 
xã Phú Diễn, Tây Tựu [4], xã Vân Nội [5] đã cho 
thấy có sự ô nhiễm hữu cơ, và các chất dinh 
dưỡng (N và P) trong nước thải canh tác. 

TÓM TẮT 
Chất lượng nông sản Việt Nam ngày được nâng cao, nhưng bên cạnh đó là sự suy giảm 

chất lượng môi trường, đặc biệt chất lượng nước tại các vùng canh tác nông nghiệp. Bài báo 
trình bày kết quả quan trắc chất lượng nước thải canh tác một số loại cây nông nghiệp (lúa, rau 
- củ - quả, hoa - cây cảnh) trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội trong thời gian từ tháng 
1/2013 đến tháng 7/2017. Kết quả cho thấy một số thông số quan trắc như sau: nhiệt độ: 14,9 
- 36,3oC; DO: 0,1 - 5,2mg/l; TDS: 28,8 - 707,0mg/l; Độ dẫn điện: 22,9 - 1313,0µS/cm; TSS: 7 - 
1018,6mg/l; COD: 6,0 - 331,6mg/l; Nitrit: 0,001 - 0,756mgN/l; nitrat: 0,01 - 2,61mgN/l; amoni: 
0,02 - 3,11mgN/l; phốtphát: 0,01 - 2,50mgP/l; phốtpho tổng số: 0,1 - 5,0mgP/l. Một số thông 
số quan trắc như DO, nitrit, amoni, phốtphát, COD, TSS tại một số thời điểm vượt xa giá trị cho 
phép của Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng nước mặt QCVN 08:2015/BTNMT cột B1. Hàm 
lượng dinh dưỡng cao trong nước thải phản ảnh rửa trôi phân bón dư thừa trong canh tác 
nông nghiệp và nguy cơ gây phì dưỡng tại các môi trường nước tiếp nhận. Vì vậy, cần có cảnh 
báo về việc sử dụng phân bón hợp lý trong canh tác nông nghiệp tại huyện Đông Anh nói 
chung và Việt Nam nói riêng. 

Từ khóa: Canh tác nông nghiệp; dinh dưỡng; phân bón; cây trồng; ô nhiễm nước thải.  

ABSTRACT 
The quality of agricultural products in Vietnam has been improved, however, together 

with the decrease of environment quality, especially the water quality in agricultural zone. 
This paper presents the monitoring results of the agricultural wastewater quality in the Dong 
Anh district, Hanoi city in the period from January 2013 to July 2017. The results showed that 
the temperature was 14.9 - 36.3oC; DO: 0.1 - 5.2mg/l; TDS: 28.8 - 707.0mg/l; Conductivity: 
22.9 - 1313.0μS/cm; TSS: 7 - 1018,6mg/l; COD: 6.0 - 331.6mg/l; Nitrite: 0.001 - 0.756mgN/l; 
nitrate: 0.01 - 2.61mgN/l; ammonium: 0.02 - 3.11mgN/l; phosphate: 0.01 - 2.50mgP/l; total 
phosphorus: 0.1 - 5.0mgP/l. Some variables such as DO, nitrite, ammonium, phosphate and 
COD at some observed times and some sites exceed the permitted values of the Vietnam 
National regulation for surface water quality QCVN 08-MT: 2015/BTNMT column B1. High 
nutrient contents in wastewater reflected nutrient leaching from the fertilizer utilization 
excess in agricultural areas and that may pose the eutrophication risk in the receiving water 
environments. Therefore, a warning about the reasonable use of fertilizers in agricultural 
cultivation should be given for Dong Anh district in particular and Vietnam in general. 

Keywords: Agriculture; nutrients; fertilizers; crops; wastewater pollution. 
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Bài báo này trình bày kết quả khảo sát chất lượng nước 
vùng canh tác huyện Đông Anh, Hà Nội, nhằm làm rõ tình 
trạng ô nhiễm trong nước thải canh tác nông nghiệp vùng 
ngoại thành Hà Nội. Các kết quả góp phần xây dựng cơ sở dữ 
liệu về chất lượng nước thải canh tác, đồng thời góp phần 
kiểm soát ô nhiễm nước canh tác nông nghiệp ở Việt Nam.  

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng chính trong nghiên cứu này là chất lượng 
nước, đặc biệt là hàm lượng các chất dinh dưỡng trong 
nước thải canh tác nông nghiệp một số loại cây trồng như 
rau, lúa và hoa tại huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội.  

Huyện Đông Anh có tổng diện tích hơn 18.000ha với 
dân số đạt 383.800 người [6] Diện tích đất nông nghiệp 
chiếm hơn 9000ha với giá trị sản xuất của ngành nông 
nghiệp đã đạt 375,5 tỷ đồng [7]. Các cây trồng nông nghiệp 
chủ yếu trên địa bàn huyện bao gồm: rau, hoa - cây cảnh, 
lúa, cây ăn trái. Theo thông tin của UBND huyện Đông Anh 
(2010) sản lượng một số sản phẩm nông nghiệp: thóc đạt 
hơn 58.000 tấn/năm, rau các loại hơn 54.000 tấn/năm, ngô 
đạt 4800 tấn/năm. Tổng gia súc và gia cầm được duy trì ổn 
định ở mức 99.000 con lợn/năm, 12.500 con trâu bò/năm 
và 2,3 triệu con gia cầm/năm, cung cấp một lượng lớn phân 
chuồng cho canh tác nông nghiệp. 

Các loại phân bón chủ yếu được sử dụng gồm: phân vô 
cơ, phân hữu cơ, phân vi sinh, phân chuồng.  Ngoài ra còn 
có các loại phân bón khác tùy theo nhu cầu của từng loại 
cây trồng. Liều lượng phân bón cho 1ha trồng lúa trên đất  
phù sa sông Hồng: cho lúa xuân: 10 tấn phân chuồng + 
120kgN + 90kgP2O5+ 90kgK2O/ha; cho lúa mùa: 10 tấn 
phân chuồng, 120kgN, 60kgP2O5, 60kgK2O [8]. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Lấy mẫu, bảo quản và phân tích: 120 mẫu nước mặt 

trong các kênh dẫn từ các vùng trồng lúa (38 mẫu), từ 
vùng trồng hoa - cây cảnh (38 mẫu), từ vùng trồng rau - 
củ - quả (44 mẫu) trên địa bàn huyện Đông Anh được lấy 
theo tiêu chuẩn TCVN 5999-1995 trong thời gian từ tháng 
1/2013 đến tháng 7/2017. Các mẫu nước được lọc bằng 
giấy lọc Whatman GF/F và được bảo quản lạnh, riêng biệt 
trong lọ nhựa (PE) để phân tích các chất dinh dưỡng dạng 
hòa tan (N, P, Si). Mẫu nước không lọc dùng để phân tích 
phốtpho tổng số, chất rắn lơ lửng TSS, nhu cầu oxy hóa 
hóa học COD. 

Đo đạc tại hiện trường: Thiết bị đo nhanh chất lượng 
nước WQC-22A (TOA, Nhật Bản) để đo các thông số nhiệt 
độ (oC), pH, độ dẫn điện (µS/cm), hàm lượng ôxy hoà tan 
DO (mg/l), và thiết bị EC500 (Đài Loan) để đo tổng chất rắn 
hòa tan TDS (mg/l) tại hiện trường. 

Phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm: hàm lượng các 
chỉ tiêu như NH4

+, NO3
- , NO2

- , PO4
3- , P tổng, Si hòa tan, COD 

được xác định bằng phương pháp so màu trên máy đo 
quang Jasco V-630 (Nhật Bản) theo các phương pháp tiêu 
chuẩn của Mỹ [9]. Mỗi mẫu được phân tích lặp lại 3 lần và 
lấy kết quả trung bình. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Các thông số hóa lý 

Các thông số hóa lý được đo trực tiếp tại hiện trường. 
Kết quả quan trắc cho thấy nhiệt độ các mẫu nước dao 
động trong khoảng 14,9 - 36,3oC, giá trị trung bình đạt 
24,1oC. Giá trị pH biến đổi từ 6,0 đến 10,1, trung bình đạt 
7,5. Giá trị trung bình pH cho 3 loại nước thải canh tác rau, 
lúa, hoa không có sự khác biệt nhiều. Tại một số thời điểm 
quan trắc, một số mẫu nước từ vùng trồng rau củ có giá trị 
pH (> 9,0) vượt quá giá trị cho phép so với quy chuẩn cho 
phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 áp dụng cho nước 
mặt sử dụng cho tưới tiêu thủy lợi và quy chuẩn QCVN 
39:2011/BTNMT áp dụng cho đánh giá và kiểm soát chất 
lượng nguồn nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu (bảng 1).   

Bảng 1. Chỉ tiêu hoá lý các mẫu nước thải từ các vị trí (giá trị trung bình) 

Loại cây 
pH 
(-) 

Nhiệt 
độ (oC) 

DO 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Độ dẫn 
điện 

(µS/cm) 

Hoa 7,6 ± 
0,5 

23,1 ± 
4,4 

1,9 ± 
1,0 

247 ± 
107 

466 ± 
168 

Rau củ 7,6 ± 
0,8 

25,0 ± 
6,2 

2,8 ± 
1,1 

196 ± 
122 

377 ± 
237 

Lúa 7,2 ± 
0,5 

24,1 ± 
4,2 

2,2 ± 
0,7 

162 ± 88 333 ± 
181 

QCVN 08-MT:2015 
/BTNMT cột B1* 

5,5-9,0 - ≥ 4 - - 

QCVN 
39:2011/BTNMT** 5,5-9,0 - ≥ 2 - - 

*QCVN 08:2015/BTNMT cột B1: áp dụng đối với nước mặt sử dụng cho mục đích 
tưới tiêu thủy lợi hoặc cho các mục đích khác với chất lượng nước được quy định trong 
cột B2 (điều hướng nước và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp) 

**QCVN39:2011/BTNMT: Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và kiểm soát 
chất lượng nguồn nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu 

Hàm lượng DO khá thấp, dao động từ 0,1 - 5,2mg/l, trung 
bình đạt 2,3mg/l, thấp hơn 1,7 lần so với quy chuẩn cho 
phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 áp dụng cho nước 
mặt sử dụng cho tưới tiêu thủy lợi, tuy nhiên vẫn nằm trong 
giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 39:2011/BTNMT áp 
dụng cho đánh giá và kiểm soát chất lượng nguồn nước sử 
dụng cho mục đích tưới tiêu. Hàm lượng các chất rắn hòa tan 
TDS biến đổi từ 28,8 - 707mg/l, trung bình đạt 206,3mg/l. Độ 
dẫn điện dao động từ 22,9 - 1313,0µS/cm, trung bình đạt 
390µS/cm. Các mẫu nước từ vùng trồng hoa và rau - củ có xu 
hướng có độ đục, độ dẫn điện và TDS cao hơn so với mẫu 
nước vùng trồng lúa (bảng 1, hình 1) 
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Hình 1. Giá trị trung bình một số thông số hóa lý: pH, DO, TDS và độ dẫn điện 

của nước thải vùng canh tác lúa, rau - củ và hoa - cây cảnh trên địa phận huyện 
Đông Anh, Hà Nội 

3.2. Các chất dinh dưỡng 
* Nitơ  
Hàm lượng amoni trong tất cả các mẫu nước khảo sát 

dao động từ 0,02 - 3,11mgN/l, trung bình đạt 0,52mgN/l. 
Khu vực trồng hoa có hàm lượng NH4

+ đạt giá trị cao nhất 
đạt 0,62mgN/l và cao hơn 3 lần so với vùng trồng lúa 
(0,21mgN/l) (bảng 2). Hàm lượng amoni trong nước thải 
khu vực trồng hoa trong nghiên cứu này cũng cao hơn 3 
lần so với khu vực trồng hoa tại xã Tây Tựu [4] và vùng 
trồng rau muống, dưa lê tại xã Vân Nội (0,24mgN/l) [5]. Tại 
một số thời điểm khảo sát, hàm lượng amoni trong các 
mẫu nước thải canh tác rau - củ và canh tác hoa-cây cảnh 
cao hơn 2 - 3 lần so với giá trị cho phép của quy chuẩn 
QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1. Quy chuẩn QCVN 
39:2011/BTNMT không quy định giá trị giới hạn cho các 
thông số trong bảng 2 (về các thông số như hợp chất nitơ, 
phốtpho, silic, tổng chất rắn lơ lửng và nhu cầu oxy hóa 
hóa học). 

Bảng 2. Chất lượng nước thải từ vùng canh tác nông nghiệp huyện Đông 
Anh, Hà Nội 

 

Nitrit 
(mgN 

/L) 

Nitrat 

(mgN 
/L) 

Amoni 

(mgN 
/L) 

Si hòa 
tan 

(mgSi 
/l) 

Phốt 
phát 
(mgP 

/l) 

P tổng  
(mgP 

/l) 

TSS 
(mg 
/l) 

COD 
(mg 
/l) 

Hoa 
0,15  

±  
0,24 

0,40 
 ± 

 0,55 

0,62  
±  

0,65 

7,8  
±  

5,4 

0,59  
±  

0,5 

1,2  
± 

 0,6 

52  
± 

 38 

28,5 
± 

57,7 

Rau củ 
0,08  

± 
 0,14 

0,20 
 ± 

 0,16 

0,58  
± 

 0,64 

7,5 
 ±  
4,6 

0,58  
± 

 0,6 

1,3 
 ± 

 0,9 

97  
± 

 185 

25,7 
± 

32,1 

Lúa 
0,09 

 ± 0,16 
0,21  

± 0,17 
0,21  

± 0,22 
4,4 

 ± 2,1 
0,42 

 ± 0,5 
0,9  

± 0,6 
38  

± 24 

17,4 
± 

12,3 
QCVN 08-MT 
/2015  cột B1 

0,05 10 0,9 - 0,3 - 50 30 

Nitrit là muối cần cho hoạt động sống của thực vật đơn 
bào và thường tồn tại ở hàm lượng thấp trong nước tự 
nhiên. Hàm lượng nitrit trong các mẫu nước khảo sát dao 
động trong khoảng từ 0,001 - 0,756mgN/l, trung bình đạt 
0,11mgN/l và giá trị này cao gấp 2,2 lần so với giá trị cho 
phép của quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng 
NO2

- trung bình trong nước thải từ khu vực trồng hoa 

(0,15mgN/l) cao hơn so với khu vực trồng lúa và rau-củ tại 
huyện Đông Anh và giá trị này cao hơn gần 3,5 lần so với 
khu vực trồng hoa tại xã Tây Tựu [4]. Các giá trị khá cao về 
hàm lượng nitrit trong nước thải từ các khu vực trồng hoa, 
rau lúa (khoảng 0,7mgN/l, vượt 15 lần so với QCVN 08-
MT:2015/BTNMT cột B1 (0,05mgN/l)) cũng đã được phát 
hiện thấy trong một số đợt quan trắc.  

 
Hình 2. Hàm lượng trung bình nitrit, nitrat và amoni trong nước thải canh 

tác lúa, rau - củ và hoa - cây cảnh tại huyện Đông Anh 

Hàm lượng nitrat trong tất cả các mẫu nước khảo sát 
dao động trong khoảng rộng, từ 0,01 - 2,61mgN/l, giá trị 
trung bình đạt 0,27mgN/l, nằm trong ngưỡng quy định của 
QCVN08-MT:2015/BTNMT cột B1. Nước thải khu vực trồng 
hoa có hàm lượng trung bình NO3

- đạt cao nhất 0,40mgN/l 
và hàm lượng thấp nhất tại vùng trồng lúa và rau củ 
(0,20mgN/l và 0,21mgN/l tương ứng). Hàm lượng nitrat 
trong nghiên cứu này cao hơn so với giá trị quan trắc từ 
một số vùng trồng rau, củ khác [5], nhưng thấp hơn so với 
ruộng rau tại lưu vực sông Đáy - Nhuệ [11].  

* Phốtpho  

 
Hình 3. Hàm lượng trung bình phốtphát và phốtpho tổng trong nước thải 

canh tác lúa, rau - củ và hoa - cây cảnh tại huyện Đông Anh 
Giống như nitơ, phốtpho là một nguyên tố dinh dưỡng 

rất quan trọng cho sự phát triển của thực vật. Trong môi 
trường nước, khác với nitrat và amoni có sự chuyển hóa 
hóa học, phốtphát có xu hướng bị hấp phụ lên các hạt bùn 
đất [1] và thường có hàm lượng khá thấp (< 0,01mgP/l). 
Hàm lượng phốtphát trong các mẫu nước khảo sát dao 
động rất lớn từ 0,01 - 2,50mgP/l, giá trị trung bình đạt 
0,55mgP/l vượt quá 1,8 lần so với QCVN 08-
MT:2015/BTNMT cột B1 (bảng 3). Khu vực trồng lúa có hàm 
lượng trung bình phốtphát (0,42mgN/l) thấp hơn so với 
khu vực trồng rau củ và hoa (0,58mgN/l và 0,59mgN/l) 
(hình 3). Các giá trị quan trắc trong nghiên cứu này cao hơn 
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so với nước thải vùng trồng hoa (0,36mgP/l) trong lưu vực 
sông Đáy - Nhuệ [11]. Hàm lượng trung bình phốtphát tại 
các khu vực cây trồng lần lượt vượt từ 1,4 đến gần 2,0 lần so 
với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 (bảng 3).  

Hàm lượng phốtpho tổng trong các mẫu nước dao 
động trong khoảng rộng từ 0,1-5,0mgP/l, trung bình đạt 
1,2mgP/l. Hàm lượng trung bình phốtpho tổng từ khu vực 
trồng hoa (1,2mgP/l) và rau - củ (1,3mgP/l) cao hơn so với 
vùng trồng lúa (0,9mgP/l). Quy chuẩn QCVN 08-
MT:2015/BTNMT chưa quy định hàm lượng phốttpho tổng 
trong nước, tuy nhiên các giá trị rất cao về hàm lượng P 
tổng (lên tới 5mgP/l) đã được quan trắc thấy trong các đợt 
khảo sát.  

* Silic 
Bên cạnh nitơ và phốtpho, silic cũng là một nguyên tố 

cần thiết cho sự phát triển cây trồng. Hàm lượng silic có 
trong các mẫu nước ở các điểm khảo sát dao động từ 0,4 - 
26,7mg/l, giá trị trung bình đạt 6,9mg/l (hình 4). Hàm lượng 
silic trong nước thải canh tác phụ thuộc vào thời điểm canh 
tác, loại đất trồng, loại cây trồng, phân bón sử dụng. Khu vực 
trồng hoa có hàm lượng trung bình silic đạt giá trị cao nhất 
(7,8mg/l), cao hơn gần 4 lần so với kết quả khảo sát trước đây 
trong lưu vực sông Hồng [12]. Hàm lượng silic tại khu vực 
trồng hoa cao có thể do kỹ thuật canh tác đòi hỏi vun, xới 
thường xuyên gây xáo trộn lớp đất bề mặt nên ảnh hưởng 
tới tải lượng silic rửa trôi [12]. Khu vực trồng lúa tại huyện 
Đông Anh có hàm lượng silic trung bình đạt giá trị thấp nhất 
(4,4mg/l), tuy nhiên giá trị này cao hơn gần 2 lần so với kết 
quả khảo sát trước đây trong lưu vực sông Hồng [12].  

 
Hình 4. Hàm lượng trung bình silic trong nước thải canh tác lúa, rau - củ và 

hoa - cây cảnh tại huyện Đông Anh, Hà Nội 

3.3. Các chỉ tiêu khác (COD, TSS) 

 
Hình 5. Hàm lượng trung bình COD và TSS trong nước thải canh tác lúa, rau - 

củ và hoa - cây cảnh tại huyện Đông Anh 
COD là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá 

mức độ ô nhiễm hữu cơ trong nước. Hàm lượng COD trong 

tất cả các mẫu nước dao động từ 6 - 331,6mg/l, trung bình 
đạt 30mg/l. Khu vực trồng hoa có hàm lượng trung bình 
COD cao nhất (28,5mg/l), tiếp đến khu vực trồng rau củ 
(25,7mg/), và khu vực trồng lúa (17,4mg/l) (hình 5). Sự khác 
biệt hàm lượng chất hữu cơ giữa các loại cây trồng có thể do 
ảnh hưởng bởi kỹ thuật canh tác, kỹ thuật luân canh cây màu 
trong hệ thống thâm canh lúa giúp sự phân hủy chất hữu cơ 
và khoáng hóa N tốt hơn [13]. Mặt khác, thể tích nước sử 
dụng trong trồng lúa là rất lớn, do đó sự pha loãng làm giảm 
hàm lượng COD trong nước thải vùng canh tác lúa so với các 
khu canh tác khác. Tại một số thời điểm khảo sát, hàm lượng 
COD trong nước thải từ vùng trồng hoa và trồng rau củ đạt 
giá trị rất cao (>100mg/l), vượt xa giá trị cho phép của QCVN 
08-MT:2015/BTNMT cột B1 (<30mg/l). Hàm lượng COD trong 
nước cao có nguy cơ gây hại cho các loài thuỷ sinh vật, đặc 
biệt là COD có nguồn gốc từ các cánh đồng nông nghiệp nơi 
có sử dụng một lượng lớn phân bón hóa học và thuốc trừ 
sâu, thuốc bảo vệ thực vật [14].  

Chất rắn lơ lửng (TSS) trong nước thải dao động mạnh 
từ 7 - 1019mg/l, trung bình đạt 67,2mg/l và vượt 1,3 lần so 
với giá trị cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 
(50mg/l). Khu vực trồng lúa có hàm lượng trung bình TSS 
thấp nhất đạt 37,5mg/l, trong khi giá trị TSS trung bình tại 
khu vực trồng hoa (52 mg/l) và khu vực trồng rau củ 
(97mg/l) đều vượt giá trị cho phép QCVN 08-
MT:2015/BTNMT cột B1 (50mg/l) (hình 5). Đặc biệt, tại  
một số thời điểm, TSS quan trắc được giá trị rất cao  
(> 1000mg/l) trong nước thải từ vùng đất trồng rau - củ. 
Hàm lượng TSS cao trong nước có tác động không nhỏ tới 
đời sống thủy sinh vật, đặc biệt là thực vật phù du do giảm 
ánh sáng mặt trời, giảm khả năng quang hợp, ảnh hưởng 
tới sinh trưởng và phát triển của thực vật phù du [14]. Biến 
động hàm lượng TSS có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố mùa 
do trong mùa mưa, nước cuốn đất, cát, các chất bề mặt làm 
gia tăng hàm lượng TSS trong nước, dẫn đến TSS mùa mưa 
cao hơn mùa khô [15]. 
3.4. Nhận xét chung 

Kết quả khảo sát nước mặt tại vùng canh tác một số loại 
cây trồng gồm rau - củ; lúa và hoa - cây cảnh trên địa bàn 
huyện Đông Anh, Hà Nội cho thấy vùng đất trồng hoa - cây 
cảnh và vùng đất trồng rau luôn có hàm lượng dinh dưỡng, 
COD và TSS cao hơn so với vùng trồng lúa. Có thể thấy hàm 
lượng các chất dinh dưỡng, chất hữu cơ trong nguồn nước 
thải nông nghiệp từ các kênh tưới - tiêu thay đổi bị ảnh 
hưởng bởi nhiều yếu tố như: kỹ thuật canh tác, thời gian - 
liều lượng phân bón sử dụng, thể tích tưới nước cho các 
loại cây trồng và các điều kiện thời tiết (mưa, ẩm). Đối với 
hàm lượng phân bón dư thừa thường được tích tụ trong 
lớp đất bề mặt dày từ 1,0 - 2,5cm và phụ thuộc vào chế độ 
thuỷ văn, lượng nước tưới-tiêu trong vùng đất canh tác sẽ 
quyết định tải lượng các chất dinh dưỡng rửa trôi và xói 
mòn [16], như đã quan trắc đối với vùng đất canh tác nông 
nghiệp lưu vực sông Yangtze và sông Yellow ở Trung Quốc 
[17]. Kỹ thuật canh tác có ảnh hưởng đến tải lượng chất 
dinh dưỡng rửa trôi do chúng ảnh hưởng trực tiếp tới lớp 
đất bề mặt và gây xáo trộn lớp đất này [18].  
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Tại một số thời điểm quan trắc, một số chỉ tiêu (amoni, 
phốtphát, nitrit, COD, TSS) vượt giá trị cho phép của quy 
chuẩn Việt nam QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 về chất 
lượng nước mặt. Có thể thấy, hàm lượng dinh dưỡng N, P 
và các chất hữu cơ cao trong các mẫu nước quan trắc là do 
quá trình rửa trôi phân bón, đặc biệt là sự sử dụng quá mức 
dư thừa phân bón trong nông nghiệp và sự phân huỷ các 
hợp chất hữu cơ có chứa N và P. Trong khi đó, hàm lượng 
Silic trong nước có nguồn gốc chủ yếu là do quá trình xói 
mòn đất đá và một phần rửa trôi từ phân bón chứa silic. Từ 
các quá trình này, một lượng khá lớn N, P và Si từ phân bón 
dư thừa được đổ vào hệ thống nước mặt, gây nên hiện 
tượng phì dưỡng trong các ao hồ, sông suối đồng thời COD 
cao trong nước thải vùng đất canh tác là nguy cơ gây ô 
nhiễm hữu cơ trong các thủy vực tiếp nhận [16].  

4. KẾT LUẬN  
Các kết quả khảo sát chất lượng nước vùng canh tác 

một số loại cây trồng (lúa, rau - củ - quả, hoa - cây cảnh) 
trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội trong giai đoạn 2013 
- 2017 cho thấy: nhiệt độ: 14,9 - 36,3oC; DO: 0,1 - 5,2mg/l; 
TDS: 28,8 - 707,0mg/l; Độ dẫn điện: 22,9 - 1313,0µS/cm; TSS: 
7 - 1018,6mg/l; COD: 6,0 - 331,6mg/l; Nitrit: 0,001 - 0,756mgN/l; 
nitrat: 0,01 - 2,61mgN/l; amoni: 0,02 - 3,11mgN/l; phốtphát: 
0,01 - 2,50mgP/l; phốtpho tổng: 0,1 - 5,0mgP/l. Các kết quả 
quan trắc cho thấy có sự dao động lớn về hàm lượng các 
chất dinh dưỡng và chất hữu cơ qua các vị trí quan trắc và 
thời điểm quan trắc, phụ thuộc rất nhiều vào kỹ thuật canh 
tác, thời gian - liều lượng phân bón sử dụng, thể tích tưới 
nước cho loại cây trồng và các điều kiện thời tiết (mưa, ẩm) 
tại thời điểm lấy mẫu.  

Một số thông số quan trắc như DO, nitrit, amoni, 
phốtphát, COD, TSS tại một số thời điểm vượt xa giá trị cho 
phép của Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng nước mặt 
QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1. Hàm lượng dinh dưỡng 
và chất hữu cơ cao trong nước thải phản ảnh sự rửa trôi 
phân bón dư thừa trong canh tác nông nghiệp và nguy cơ 
gây phì dưỡng tại các môi trường nước tiếp nhận. Vì vậy, 
cần có cảnh báo về việc sử dụng phân bón hợp lý trong 
canh tác nông nghiệp tại huyện Đông Anh nói riêng và Việt 
Nam nói chung. 
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